
TT MSSV N.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB

1 2010417512 Lê Thùy Ngọc Hạnh 28/10/1996 K20ACD 5.8 2 0 0 4.6 1.65 1.22 Nợ

2 2011112815 Hồ Viết Quang 07/10/1996 K20ACD 7.5 3.33 5.6 2 0 0 1.78 Nợ

3 1911239934 Đào Xuân Đức 04/10/1995 K20BCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

4 2010232974 Nguyễn Gia Huy 01/08/1996 K20BCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

5 2010234977 Võ Thị Quỳnh Nhi 20/02/1996 K20BCD 5.6 2 0 0 0 0 0.67 Nợ

6 2010235985 Hoàng Như Quỳnh 26/10/1996 K20BCD 4.2 1 5.6 2 5.4 1.65 1.55 Nợ

7 2011238321 Nguyễn Trần Anh Sang 17/02/1996 K20BCD 5.7 2 5.5 2 4.7 1.65 1.88 Nợ

8 2010213302 Quảng Ngọc Thanh Thuý 13/11/1996 K20BCD 5.8 2 0 0 0 0 0.67 Nợ

9 2011232602 Nguyễn Ngọc Tri 03/08/1995 K20BCD 4.8 1.65 6.5 2.65 0 0 1.43 Nợ

10 1911417402 Trương Anh Trung 03/11/1995 K20BCD 6.5 2.65 0 0 0 0 0.88 Nợ

11 2010112962 Lê Đức Châu 18/08/1996 K20CMU_TCD 5.9 2 5.4 1.65 6.2 2.33 1.99 Nợ

12 2011116056 Nguyễn Hải Cường 17/09/1995 K20CMU_TCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

13 2011116160 Dương Đông Long 06/12/1996 K20CMU_TCD 7.4 3 0 0 0 0 1 Nợ

14 2011111022 Hà Thanh Sơn 21/11/1994 K20CMU_TCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

15 2011348364 Đỗ Thân Minh Thắng 19/12/1996 K20CMU_TCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

16 1811114522 Võ Văn Trà 05/02/1993 K20CMU_TCD 5.4 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

17 2011117277 Phan Lê Minh Trí 20/08/1995 K20CMU_TCD 5.7 2 6.5 2.65 4 1 1.88 Nợ

18 2011117267 Phan Phước Vững 30/04/1996 K20CMU_TCD 7.2 3 7.8 3.33 0 0 2.11 Nợ

19 2010715892 Phan Vũ Thùy Duyên 20/11/1996 K20DCD 5.5 2 4.3 1 0 0 1 Nợ

20 2010714596 Nguyễn Thị Cẩm Giang 20/08/1996 K20DCD 5.5 2 0 0 5.7 2 1.33 Nợ

21 2010714822 Ngô Thị Thu Hiền 07/12/1996 K20DCD 5.4 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

22 2010713000 Phan Thị Xuân Hoàng 15/03/1995 K20DCD 6.5 2.65 4.8 1.65 0 0 1.43 Nợ

23 2011713574 Lê Văn Hùng 15/08/1996 K20DCD 7.2 3 6.1 2.33 0 0 1.78 Nợ

24 2011233795 Đặng Trung Hữu 27/09/1995 K20DCD 8.6 4 7.5 3.33 0 0 2.44 Nợ

25 2011713955 Trần Hữu Gia Huy 06/07/1995 K20DCD 8 3.65 0 0 5.5 2 1.88 Nợ

26 2010715037 Trần Thị Hồng Ký 01/01/1996 K20DCD 7.4 3 0 0 0 0 1 Nợ

27 2010715963 Tân Thị Minh Nguyệt 15/01/1996 K20DCD 7.3 3 6.4 2.33 0 0 1.78 Nợ

28 2010715776 Mai Triều Nhi 29/03/1996 K20DCD 6.6 2.65 0 0 0 0 0.88 Nợ

29 2010716617 Võ Ngọc Ý Nhi 27/10/1996 K20DCD 5.9 2 5.4 1.65 0 0 1.22 Nợ

30 2010717135 Đinh Thị Quỳnh Phương 03/04/1996 K20DCD 5.8 2 4.8 1.65 6.3 2.33 1.99 Nợ

31 2010715642 Nguyễn Thị Bảo Quyên 09/04/1996 K20DCD 5.4 1.65 3.9 0 5.9 2 1.22 Nợ

32 2011710715 Nguyễn Minh Thành 30/10/1992 K20DCD 7.6 3.33 0 0 7.5 3.33 2.22 Nợ

33 2010714988 Lê Thị Như Thảo 26/02/1995 K20DCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

34 2010716437 Phan Thị Hoài Thương 13/05/1996 K20DCD 8.4 3.65 0 0 0 0 1.22 Nợ

35 2010214297 Phạm Thị Bích Thủy 25/03/1996 K20DCD 8 3.65 0 0 0 0 1.22 Nợ

36 1911237772 Phạm Đức Minh Trí 16/03/1994 K20DCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

37 1910318644 Hồ Thị Kiều Trinh 19/08/1995 K20DCD 6.8 2.65 8.5 4 0 0 2.22 Nợ

38 2011114886 Vương Nhật Vỹ 07/05/1996 K20DCD 3.9 0 0 0 0 0 0 Nợ

39 1911117154 Trần Nguyên Thành 15/08/1995 K20DCD 0 0 6.5 2.65 7.4 3 1.88 Nợ

40 2011128497 Phan Văn Hải 14/04/1996 K20ECD 0 0 5.7 2 6.4 2.33 1.44 Nợ

41 1811126388 Nguyễn Hoàng Quân 08/06/1993 K20ECD 5.4 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

42 2011216082 Lê Phùng Quang Doãn 20/10/1996 K20KCD 4.9 1.65 2.9 0 7 3 1.55 Nợ

43 2011215942 Đinh Xuân Đức 18/09/1993 K20KCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

44 2011214500 Nguyễn Anh Duy 07/01/1996 K20KCD 5.4 1.65 6 2.33 0 0 1.33 Nợ

45 2010216770 Huỳnh Thị Thu Hương 02/08/1996 K20KCD 5.8 2 4.4 1 6.4 2.33 1.78 Nợ

46 2010217576 Dương Thị Ngọc Loan 18/08/1996 K20KCD 5.5 2 0 0 0 0 0.67 Nợ
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47 2010216745 Võ Thị Tuyết Nhung 18/10/1995 K20KCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

48 1910219051 Mai Đức Thiên 04/06/1995 K20KCD 5.2 1.65 4.8 1.65 5.6 2 1.77 Nợ

49 2011215880 Trần Quốc Thịnh 10/09/1996 K20KCD 4.3 1 4 1 5.7 2 1.33 Nợ

50 2011214874 Lương Văn Thanh Tiến 14/03/1996 K20KCD 10 4 0 0 0 0 1.33 Nợ

51 1911717251 Nguyễn Cao Thiện 22/10/1994 K20KCD 5.5 2 3.5 0 0 0 0.67 Nợ

52 2011627043 Nguyễn Tuấn Anh 11/07/1995 K20MCD 7.6 3.33 0 0 0 0 1.11 Nợ

53 2011623889 Nguyễn Thanh Bảo 11/04/1995 K20MCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

54 2011620940 Nguyễn Trọng Cường 02/12/1996 K20MCD 3.7 0 0 0 0 0 0 Nợ

55 2010628170 Đoàn Hồng Nhật Hằng 15/01/1995 K20MCD 7.5 3.33 0 0 0 0 1.11 Nợ

56 2010624127 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/01/1995 K20MCD 7.1 3 0 0 0 0 1 Nợ

57 2011628477 Phạm Xuân Hòa 02/11/1996 K20MCD 6.1 2.33 0 0 0 0 0.78 Nợ

58 2010628147 Võ Thị Hồng Liên 06/01/1996 K20MCD 6.6 2.65 0 0 0 0 0.88 Nợ

59 2011627040 Dương Bá Hoàng Long 22/09/1996 K20MCD 4.8 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

60 2010625539 Nguyễn Thị Khánh Ly 15/05/1996 K20MCD 7.7 3.33 0 0 0 0 1.11 Nợ

61 2011348146 Hoàng Công Minh 27/05/1996 K20MCD 4.8 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

62 2010514378 Hồ Thị Thanh 14/09/1996 K20MCD 6.1 2.33 0 0 0 0 0.78 Nợ

63 2011624514 Lê Minh Thiện 23/10/1996 K20MCD 4.9 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

64 2011625541 Đặng Nguyễn Hữu Vỹ 19/05/1996 K20MCD 5.8 2 3.3 0 0 0 0.67 Nợ

65 1911629404 Nguyễn Thành Linh 29/07/1995 K20MCD 10 4 10 4 0 0 2.67 Nợ

66 2011318248 Nguyễn Tuấn Cảnh 29/07/1995 K20NCD 6.7 2.65 4.1 1 4.4 1 1.55 Nợ

67 2010310788 Phan Thị Mỹ Duyên 23/11/1996 K20NCD 4.5 1.65 4.9 1.65 5.4 1.65 1.65 Nợ

68 2011314817 Cao Văn Hân 20/04/1996 K20NCD 10 4 8.1 3.65 0 0 2.55 Nợ

69 2010317593 Đoàn Xuân Hoa 14/10/1996 K20NCD 5.9 2 0 0 0 0 0.67 Nợ

70 2010317487 Hà Mỹ Linh 20/12/1996 K20NCD 6.1 2.33 4.5 1.65 0 0 1.33 Nợ

71 2010317580 Phạm Thị Hồng Mận 01/06/1996 K20NCD 7.6 3.33 8.8 4 3.5 0 2.44 Nợ

72 2010314268 Đặng Thị Thu Nâu 05/07/1995 K20NCD 4.4 1 5 1.65 0 0 0.88 Nợ

73 2010317337 Bùi Thị Bảo Ngọc 02/01/1996 K20NCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

74 2010314989 Huỳnh Thị Ý Nhi 03/05/1996 K20NCD 6.4 2.33 4.8 1.65 4.8 1.65 1.88 Nợ

75 2010318225 Trần Hoàng Thảo Uyên 20/05/1995 K20NCD 5.9 2 2.5 0 0 0 0.67 Nợ

76 1910317648 Trần Thị Cẩm Tiệp 01/01/1995 K20NCD 0 0 7.4 3 0 0 1 Nợ

77 2010717222 Phạm Kim Hà 23/04/1996 K20PSU_DCD 4.2 1 0 0 0 0 0.33 Nợ

78 2011717271 Dương Công Hải 27/10/1996 K20PSU_DCD 5.2 1.65 5 1.65 4.9 1.65 1.65 Nợ

79 2010714470 Nguyễn Thị Thanh Mai 18/11/1996 K20PSU_DCD 4.6 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

80 2010714396 Nguyễn Đàm Yến Nhi 23/04/1996 K20PSU_DCD 3.2 0 0 0 0 0 0 Nợ

81 2010713176 Nguyễn Hoàng Phúc 07/10/1996 K20PSU_DCD 4.3 1 0 0 0 0 0.33 Nợ

82 2011348328 Dương Văn Quốc 08/03/1991 K20PSU_DCD 5.1 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

83 2011714641 Nguyễn Thành Tín 24/01/1996 K20PSU_DCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

84 2010717836 Mai Huyền Trang 19/08/1995 K20PSU_DCD 4.8 1.65 5.3 1.65 0 0 1.1 Nợ

85 2011714595 Xa Thanh Tú 06/11/1996 K20PSU_DCD 4.9 1.65 4.8 1.65 5.8 2 1.77 Nợ

86 2011710961 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1996 K20PSU_DCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

87 2010346622 Nguyễn Thị Thanh Vinh 07/02/1995 K20PSU_DCD 6.5 2.65 0 0 0 0 0.88 Nợ

88 1821211963 Võ Gia Bảo 34165 K20PSU_DCD 7.4 3 3.5 0 0 0 1 Nợ

89 1910717327 Trần Ngọc Linh 20/11/1994 K20PSU_DCD 4.8 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

90 1911717321 Nguyễn Minh Trí 24/12/1995 K20PSU_DCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

91 1910317606 Tống Thị Tuyết Minh 26/01/1995 K20QCD 7.1 3 0 0 0 0 1 Nợ

92 2011224381 Nguyễn Thành Duy Phước 18/09/1996 K20QCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

93 2010232975 Trần Vĩnh Bão Vy 06/10/1995 K20QCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

94 1911220922 Nguyễn Thanh Hùng 25/07/1995 K20QCD 0 0 0 0 4.6 1.65 0.55 Nợ



95 2010114978 Huỳnh Thị Thùy Dung 21/11/1996 K20TCD 5 1.65 4.3 1 5.6 2 1.55 Nợ

96 2011114300 Nguyễn Văn Trường Giang 05/08/1994 K20TCD 0 0 4.4 1 7.5 3.33 1.44 Nợ

97 2011126120 Trần Khánh Hưng 11/05/1995 K20TCD 0 0 0 0 7.7 3.33 1.11 Nợ

98 2011620534 Bùi Xuân Phú 12/10/1996 K20TCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

99 1911117133 Tân Vĩnh Tiến 01/01/1995 K20TCD 7.4 3 0 0 5.2 1.65 1.55 Nợ

100 2011111005 Trần Duy Tình 24/03/1996 K20TCD 7.3 3 0 0 0 0 1 Nợ

101 2011115641 Đỗ Võ Đức Trọng 29/10/1996 K20TCD 5.7 2 5.5 2 0 0 1.33 Nợ

102 2010113016 Nguyễn Thanh Tùng 27/12/1996 K20TCD 7.7 3.33 0 0 0 0 1.11 Nợ

103 1911118596 Dương Văn Tiến 05/01/1995 K20TCD 4.7 1.65 4.7 1.65 0 0 1.1 Nợ

104 1911117083 Nguyễn Duy Tân 10/03/1995 K20TCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

105 1911113005 Trương Minh Nhân 02/07/1991 K20TCD 6.7 2.65 8.2 3.65 0 0 2.1 Nợ

106 2011340992 Trần Quốc Chính 22/07/1995 K20VCD 9 4 0 0 0 0 1.33 Nợ

107 2011347800 Nguyễn Ngọc Anh Duy 24/11/1996 K20VCD 4.8 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

108 2011345611 Nguyễn Văn Hòa 31/10/1995 K20VCD 5.1 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

109 2011345551 Tạ Duy Khoa 13/03/1996 K20VCD 7 3 0 0 0 0 1 Nợ

110 2010347803 Đoàn Lê Thảo Linh 07/12/1996 K20VCD 4 1 0 0 0 0 0.33 Nợ

111 2010345559 Lê Thảo Linh 14/12/1996 K20VCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

112 2011346424 Nguyễn Thành Luân 12/04/1996 K20VCD 6.3 2.33 0 0 0 0 0.78 Nợ

113 2011344891 Khâu Phúc Hoài Nam 14/02/1995 K20VCD 3.6 0 0 0 0 0 0 Nợ

114 2010345557 Hoàng Thị Thanh Nhàn 10/09/1996 K20VCD 0 0 4.3 1 3.5 0 0.33 Nợ

115 2010345547 Ngô Đỗ Quỳnh Nhung 09/06/1996 K20VCD 4 1 0 0 0 0 0.33 Nợ

116 2010347045 Nguyễn Thị Kiều Oanh 04/09/1996 K20VCD 5.2 1.65 5.1 1.65 0 0 1.1 Nợ

117 2010347048 Nguyễn Thị Thu Thủy 05/11/1996 K20VCD 5.1 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

118 2010348230 Lê Thị Tình 13/05/1996 K20VCD 7.9 3.33 0 0 0 0 1.11 Nợ

119 2010345563 Nguyễn Hồ Băng Trâm 26/10/1995 K20VCD 4.1 1 0 0 4.7 1.65 0.88 Nợ

120 2010345554 Hoàng Lê Thục Vi 27/10/1996 K20VCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

121 2011345562 Phạm Quốc Vũ 12/01/1996 K20VCD 7.4 3 0 0 0 0 1 Nợ

122 1910349542 Nguyễn Thị Thanh Tâm 05/06/1995 K20VCD 6 2.33 7.1 3 0 0 1.78 Nợ

123 2011618345 Nguyễn Thái Dũng 24/03/1994 K20XCD 5.1 1.65 5.3 1.65 6.3 2.33 1.88 Nợ

124 1811615755 Vũ Mạnh Hải 17/07/1994 K20XCD 8.7 4 7 3 0 0 2.33 Nợ

125 2011617543 Nguyễn Cao Hân 10/12/1994 K20XCD 6.6 2.65 7.7 3.33 0 0 1.99 Nợ

126 2010612956 Hoàng Huy Nam 11/07/1995 K20XCD 0 0 0 0 0 0 0 Nợ

127 2011616122 Đặng Huỳnh Minh Sang 18/06/1996 K20XCD 4.7 1.65 0 0 0 0 0.55 Nợ

128 2011615881 Lê Ngọc Tân 27/01/1993 K20XCD 9.1 4 8.5 4 0 0 2.67 Nợ

129 2011617171 Trần Minh Triết 19/09/1995 K20XCD 7 3 0 0 4.7 1.65 1.55 Nợ

130 1911616908 Lê Duy Nhật 26/12/1994 K20XCD 0 0 5.4 1.65 4.8 1.65 1.1 Nợ

131 2010517195 Nguyễn Thị Châu 10/05/1996 K20YCD 6.3 2.33 5 1.65 5.3 1.65 1.88 Nợ

132 2010514578 Hồ Thị Ánh Dương 11/11/1996 K20YCD 6.3 2.33 5.9 2 5.4 1.65 1.99 Nợ

133 2010515726 Trần Thị Thu Giang 20/11/1994 K20YCD 5.3 1.65 6.4 2.33 4 1 1.66 Nợ

134 2010518254 Trần Thị Hà 27/01/1996 K20YCD 0 0 6.2 2.33 4.8 1.65 1.33 Nợ

135 1911517420 Lại Ngọc Minh 23/09/1994 K20YCD 5.2 1.65 6.6 2.65 4.1 1 1.77 Nợ

136 2010516934 H Bẽo Niê 01/10/1996 K20YCD 0 0 9.6 4 5.9 2 2 Nợ

137 2010516726 Võ Ngọc Hải Oanh 18/04/1995 K20YCD 5.2 1.65 5.9 2 4.4 1 1.55 Nợ

138 2010515654 Đào Thị Phương 05/02/1996 K20YCD 5.8 2 6.7 2.65 4.4 1 1.88 Nợ

139 2011518295 Lâm Trần Quang Thiện 19/08/1996 K20YCD 4.2 1 3.5 0 0 0 0.33 Nợ

140 2010517113 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/01/1996 K20YCD 5.5 2 0 0 0 0 0.67 Nợ

141 1910512443 Vương Ngọc Khánh Trang 17/01/1994 K20YCD 4.8 1.65 4.3 1 5.7 2 1.55 Nợ

142 1910517443 Ngô Thị Trúc Hương 10/01/1995 K20YCD 5.2 1.65 5.4 1.65 0 0 1.1 Nợ
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